
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 2874/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 8 năm 2021 

 
Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: An Giang, Bắc Giang, Bắc 

Ninh, Đắk Nông, Đồng Nai, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dƣơng, Hải 

Phòng, TP Hồ Chí Minh, Hƣng Yên, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ 

An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Trị, Thái Bình, Thái 

Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc, Yên Bái. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 167 trƣờng hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly 

tập trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 12/8/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh (địa chỉ: Ngã tư 

đường Hà Huy Tập - Hàm Nghi, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phƣơng thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lƣu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đường Công Lự 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số 2874/SYT-NVY ngày 11/8/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số 

CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện thoại 

liên hệ 

Thời gian 

cách ly 

Kết quả 

xét 

nghiệm 

(3 lần) 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện 

Thời 

gian dự 

kiến 

khởi 

hành 

(giờ/ 

ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 NGUYỄN VĂN NGỌC Nam 1988 C4545635 0963202214 29/07 12/08 Âm tính Xe taxi 
12h -14h 

12/8 
16h 12/8 Khánh Sơn Nam Đàn Nghệ An 

2 NGUYỄN TRỌNG SƠN Nam 1995 C0231017 0982259185 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
18h 12/8 Trung Chính Nông Cống Thanh Hóa 

3 ĐINH VĂN TUẤN Nam 1987 C0788485 0367647336 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
16h 12/8 Nam Nghĩa Nam Đàn Ngh   An 

4 NGUYỄN VĂN HẢI Nam 1996 B9500260 0399265539 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22-23h 12/8 Lê Lợi Gia Lộc Hải Dƣơng 

5 VƢƠNG THỊ VÂN Nữ 1994 B9095192 0982486924 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
16h 12/8 Nghi Xuân Nghi Lộc Nghệ An 

6 NGUYỄN KHÁNH LY Nữ 1998 C2365716 0985522226 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
16h 12/8 Nghĩa Liên Nghĩa Đàn Nghệ An 

7 VŨ NGỌC MAI Nữ 1998 C8095619 0979962458 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21-22h 12/8 Ngọc Lâm Mỹ Hào Hƣng Yên 

8 LÊ THỊ MINH TRANG Nữ 1990 C4058681 0981253894 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
20-21h 12/8 Phong Chƣơng Phong Điền Thừa Thiên Huế 

9 PHẠM ĐỨC THÁI Nam 1990 C2328692 0362273200 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21-22h 12/8 Lai Hạ Lƣơng Tài Bắc Ninh 

10 TRẦN THỊ THANH THÚY Nữ 1993 C2296482 0941246012 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
14-15h 12/8 TT Hoàn L o Bố Trạch Quảng B nh 

11 LÊ THẾ QUANG Nam 1989 C0807820 0906886327 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
14-15h 12/8 Trung Trạch Bố Trạch Quảng B nh 

12 VŨ DUY HÒA Nam 1997 C3020708 0985559758 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 

14-14h30 

12/8 
Đông Hải Quỳnh Phụ Thái Bình 

13 HOÀNG THỊ ĐÔ Nữ 1981 N2056685 0766706505 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
14-15h 12/8 Nghĩa Xuân Quỳ Hợp Nghệ An 

14 NGUYỄN THỊ HƢƠNG Nữ 1971 C1814244 0354847408 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
14-15h 12/8 Quỳnh Lâm Quỳnh Lƣu Nghệ An 

15 TRỊNH THỊ NĂM Nữ 1979 C2150290 0868818536 29/07 12/08 Âm tính Xe taxi 
12h -14h 

12/8 
16-17h 12/8 Yên Tâm Yên Định Thanh Hóa 



16 LÊ THỊ GIANG Nữ 1995 B8901146 0902677516 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22-23h 12/8 Đoàn Xá Kie  n Thụy Hải Phòng 

17 DƢƠNG THỊ NGUYÊN Nữ 1990 C5574935 0359342141 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
23-24h 12/8 Chiến Thắng Bắc Sơn Lạng Sơn 

18 PHAN SỸ HOÀNG Nam 1987 B6232880 0975750922 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
14-15h 12/8 Nam Giang Nam Đàn Nghệ An 

19 TRUONG HUY DUONG Nam 1989 C5246514 0965229643 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
14-15h 12/8 Mã Thành Yên Thành Nghệ An 

20 ĐẶNG TRƢỜNG SƠN Nam 1998 C4147657 0983591520 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22-23h 12/8 An Thanh Tứ Kỳ Hải Dƣơng 

21 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM Nữ 1988 C5002994 0343354737 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22-23h 12/8 Hồng An Hƣng Hà Thái Bình 

22 NGUYỄN THỊ HƢƠNG Nữ 1982 N1872492 0343354737 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22-23h 12/8 Hồng An Hƣng Hà Thái Bình 

23 NGUYỄN THỊ NGÃI Nữ 1970 C6286453 0385318589 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21-22h 12/8 Cổ Loa Đông Anh Hà Nội 

24 LÂM UYÊN NHƢ Nữ 2020 N2265404 0385318589 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21-22h 12/8 Cổ Loa Đông Anh Hà Nội 

25 VÕ DUY LINH Nam 1985 C5594250 0375514918 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
12-14h 12/8 Thoại Giang Thoại Sơn An Giang 

26 VÕ ĐỨC VŨ TRƢỜNG Nam 1990 C5808142 0375514918 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
12-14h  12/8 Thoại Giang Thoại Sơn An Giang 

27 NGUYỄN BÁ SỬ Nam 1995 C0201859 0968508513 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21-22h 12/8 Cao Viên Thanh Oai Hà Nội 

28 ĐỖ HUY ĐẠO Nam 1988 B5905684 0986370536 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21-22h 12/8 Tam Hƣng Thanh Oai Hà Nội 

29 TRẦN THỊ HƢƠNG Nữ 1991 C0652117 084238338 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
15h 12/8 Bắc Lý TP Đồng Hới Quảng B nh 

30 CAO VĂN CƢỜNG Nam 1990 B8539267 0365387795 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
18-19h 12/8 Hà Sơn Hà Trung Thanh Hóa 

31 TRÀN THỊ THU HẰNG Nữ 1986 C4079867 0973939236 29/07 12/08 Âm tính Xe taxi 
12h -14h 

12/8 
16h 12/8 Xuân Lâm Nam Đàn Nghệ An 

32 NGUYỄN THỊ NHUNG Nữ 1992 C3365770 0385178875 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
23-24h 12/8 Nga Quán Trấn Yên Yên Bái 

33 TRẦN THỊ NGỌC Nữ 1989 C2666190 09042239560 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21-22h 12/8 Mỹ Tân Mỹ Lộc Nam Định 

34 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN Nữ 1986 C0230923 0393663113 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 

15-15h30 

12/8 
Phƣờng 13 Quận Tân B nh TP Hồ Chí Minh 

35 NGUYỄN THỊ LIÊN Nữ 1989 C3844386 0378721317 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 

15-15h30 

12/8 
Nghi Hải TX Cửa Lò Nghệ An 

36 PHAN THỊ LAN ANH Nữ 1998 C5200301 0814317311 29/07 12/08 Âm tính Xe taxi 
12h -14h 

12/8 

15-15h30 

12/8 
Thạch Hóa Tuyên Hoá Quảng B nh 

37 ĐẬU THỊ HƢƠNG Nữ 1985 N2120362 0985946994 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 

15-15h30 

12/8 
Nghi Phú TP Vinh Nghệ An 

38 HỒ NGỌC HÙNG Nam 1991 B8033168 0347430279 29/07 12/08 Âm tính Xe taxi 
12h -14h 

12/8 

15-15h30 

12/8 
Hƣng Thịnh Hƣng Nguyên Nghệ An 



39 NGUYỄN THỊ TRÀ Nữ 1993 C1732260 0343406252 29/07 12/08 Âm tính Xe taxi 
12h -14h 

12/8 

15-15h30 

12/8 
Nghi Vạn Nghi Lộc Nghệ An 

40 HOÀNG THỊ GIANG Nữ 1997 C1747002 0986108669 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 

15-15h30 

12/8 
Nghĩa Khánh Nghĩa Đàn Nghệ An 

41 NGUYỄN VĂN TIẾN Nam 1993 C5512340 0372557161 29/07 12/08 Âm tính Xe taxi 
12h -14h 

12/8 
16h 12/8 Kim Liên Nam Đàn Nghệ An 

42 ÔNG THỊ THÚY Nữ 1990 C3598382 0394257629 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22-23h 12/8 Phúc Thành Vũ Thƣ Thái Bình 

43 VŨ ĐÌNH VIỆT Nam 1990 B6655817 0973007259 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
16h 12/8 Nghi Đồng Nghi Lộc Nghệ An 

44 LÊ VĂN LONG Nam 1992 C0674214 0984863334 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
20h  12/8 Đồng Hóa Kim Bảng Hà Nam 

45 HOÀNG THỊ HOÀI Nữ 1993 B6794761 0983076918 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
15h 12/8 Diễn Vạn Diễn Châu Nghệ An 

46 NGUYỄN XUÂN MINH Nam 1988 C0531799 0352624250 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
15-16h 12/8 Hoằng Xuân Hoằng Hóa Thanh Hóa 

47 TRẦN THỊ PHƢƠNG Nữ 1996 C6861565 không có SĐT 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 

15-15h30 

12/8 
Diễn Vạn Die  n Cha u Nghệ An 

48 ĐẶNG THỊ LỆ Nữ 1993 N2366296 09333042429 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
15-16h 12/8 Hoằng Thắng Hoằng Hóa Thanh Hóa 

49 TRẦN VĂN CƢỜNG Nam 1997 C5231535 0396010712 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
16-17h 12/8 Minh Châu Triệu Sơn Thanh Hóa 

50 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN Nữ 1993 B8914569 0397506778 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
15h 12/8 Đức Thành Yên Thành Nghệ An 

51 HỒ VĂN PHÚC Nam 1993 B8363785 0987618939 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
15h 12/8 Đông Vĩnh TP Vinh Nghệ An 

52 LÊ CÔNG ĐÀN Nam 1998 C3990536 0522032131 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
15h 12/8 Nghi Long Nghi Lộc Nghệ An 

53 VÕ THANH HOA Nam 1988 B6048951 0908549958 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
17h 13/8 Linh Chiểu Thủ Đức Ho   Chí Minh 

54 TRẦN VĂN KHÔI Nam 1987 N1699589 0774550922 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
18-19h 12/8 Hƣơng Vinh Hƣơng Trà Thừa Thiên Huế 

55 PHẠM THỊ HOA NHI Nữ 1994 C4205422 0905653921 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
18-19h 12/8 Quảng Phú Quảng Điền Thừa Thiên Huế 

56 NGUYỄN THỊ THANH THÚY Nữ 2000 C7799822 0392093120 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
23-24h 12/8 Lam So n Thanh Miện Hải Dƣơng 

57 NGUYỄN THANH SƠN Nam 1987 B5701565 0974453334 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 

15-15h30 

12/8 
Đại Trạch Bố Trạch Quảng B nh 

58 HOÀNG LỆ THU Nữ 1991 C0157793 0974453334 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 

15-15h30 

12/8 
Đại Trạch Bố Trạch Quảng B nh 

59 TRẦN THỊ TÂN Nữ 1996 B9974268 0976141464 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
22-23h 12/8 Tiên Lục Lạng Giang Bắc Giang 

60 NGUYỄN THỊ LÀI Nữ 1992 C6930518 0327516768 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 

15-15h30 

12/8 
Diễn Hoàng Diễn Châu Nghệ An 

61 DƢƠNG THỊ QUỲNH Nữ 1997 C0529633 0944728773 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
15h 12/8 Bến Thủy TP Vinh Nghệ An 



62 CAO THỊ THƠM Nữ 1996 C5111177 0386635773 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
19h 12/8 Cẩm Quý Cẩm Thủy Thanh Hóa 

63 NGUYỄN HỮU NGƢNG Nam 1983 C2510344 0971304211 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21h 12/8 Nghĩa Dân Kim Động Hƣng Yên 

64 NGUYỄN VIỆT KIÊN Nam 1992 B9577024 0379215164 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
16h 12/8 Yên Bắc Hƣng Nguyên Nghệ An 

65 HOÀNG THỊ UYẾN Nữ 1998 C2172799 0942592246 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
16h  12/8 Long Xá Hƣng Nguyên Nghệ An 

66 THÁI THỊ LÝ Nữ 1998 C2123959 0988852633 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
16h  12/8 Bảo Thành Yên Thành Nghệ An 

67 PHAN XUÂN KHÁNH Nam 1984 C3092608 0854965689 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
16h 12/8 Trung Trạch Bố Trạch Quảng B nh 

68 TRẦN THỊ BÉ Nữ 1992 C5339007 0854965689 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
15-16h 12/8 Trung Trạch Bố Trạch Quảng B nh 

69 CHU THỊ LAN HƢƠNG Nữ 1995 C5818879 0387695194 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
20h 12/8 Vật Lại Ba Vì Hà Nội 

70 LÒ THỊ THANH Nam 1995 B9590391 0964638762 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
20h 12/8 Thịnh Quang Đống Đa Hà Nội 

71 NGUYỄN HÙNG CƢỜNG Nam 1992 C1187987 0978065668 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21h 12/8 Nhuế Dƣơng Khoái Châu Hƣng Yên 

72 NGUYỄN THỊ DƢƠNG Nữ 1996 C0679655 0347285673 29/07 12/08 Âm tính Thuê taxi 
12h -14h 

12/8 
17h 12/8 Diễn Lợi Diễn Châu Nghệ An 

73 ĐẶNG XUÂN PHƢƠNG Nam 1991 B9597379 0983688661 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
17h 12/8 Nghĩa Thành Nghĩa Đàn Nghệ An 

74 NGUYỄN THẠCH HÃN Nam 1977 C4210770 0912178375 29/07 12/08 Âm tính Tự túc 
12h -14h 

12/8 
17h 12/8 Lâm Trạch Bố Trạch Quảng B nh 

75 NGUYỄN HỮU QUANG Nam 1976 N1913499 0815390223 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
15h 12/8 Bến Thủy TP Vinh Nghệ An 

76 NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ 1994 B8861010 0335197586 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
16h 12/8 Hƣng Thủy Đại Đồng Nghệ An 

77 VÕ THỊ BÍCH HIỆP Nữ 1992 C2957916 0962326491 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
16h 12/8 Nghi Khánh Nghi Lộc Nghệ An 

78 TRẦN ĐẠI NGHĨA Nam 1984 C1487987 0906516046 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
17h 12/8 Gio Hải Gio Linh Quảng Trị 

79 TRẦN THỊ CÚC Nữ 1987 B9585735 0902464317 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
19h 12/8 Quảng Tiến TP Sầm Sơn Thanh Hóa 

80 NGUYỄN THỊ KIM OANH Nữ 1997 C9333727 0375253060 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
19h 12/8 Yên Hùng Yên Định Thanh Hóa 

81 LÊ TIẾN TÍN Nam 1983 C5568139 0344682193 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21h 12/8 TT Nham Biền Yên Dũng Bắc Giang 

82 TRẦN ĐẮC HOÀNG Nam 1986 B8956319 0837722248 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21h 12/8 Mỹ Xá TP Nam Định Nam Định 

83 TRẦN THỊ GIANG Nữ 1995 C0540627 0971214791 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
15h 12/8 Hà Huy Tập TP Vinh Nghệ An 

84 A AN TUNG ANH Nam 2018 C6443582 0971214791 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
15h 12/8 Hà Huy Tập TP Vinh Nghệ An 



85 TÔ VĂN KHẢI Nam 2000 C5282056 0348011114 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21-22h 12/8 Bắc An Chí Linh Hải Dƣơng 

86 VŨ TRỌNG TÙNG Nam 1991 N2328314 0936820443 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22-23h 12/8 Minh Tân Thuỷ Nguyên Hải Phòng 

87 LÊ THỊ MƠ Nữ 1996 C0125572 0384527996 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
16h 12/8 Trung Phúc Cƣờng Nam Đàn Nghệ An 

88 VÕ THỊ THẢO Nữ 1995 C4833561 0908096246 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
16h 12/8 Nghi Công Bắc Nghi Lộc Nghệ An 

89 VI THỊ KIM OANH Nữ 2000 C5973673 0943250870 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
16h 12/8 Châu Quang Quỳ Hợp Nghệ An 

90 VĂN THỊ THUYẾT Nữ 1994 C1901505 0363984953 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
16h 12/8 Hòa Sơn Đô Lƣơng Ngh   An 

91 NGUYỄN TẤT THÀNH Nam 1994 C1361301 0394597589 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
20h 12/8 Yên Mỹ Yên Mô Ninh Bình 

92 TRẦN VĂN NHÂN Nam 1991 B9290047 0969884432 29/07 12/08 Âm tính Xe taxi 
12h -14h 

12/8 
14-15h 12/8 Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

93 MẠC VĂN CHIẾN Nam 2001 C9372186 0343565364 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
16h 12/8 Châu Bính Quỳ Châu Nghệ An 

94 NGUYỄN VĂN TÚ Nam 1993 C0060018 0966951995 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22h 12/8 Ngọc Liên Cẩm Giàng Hải Dƣơng 

95 VÕ THANH DƢƠNG Nam 1993 C3824011 0919093777 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
18h 12/8 TT Ái Tử Triệu Phong Quảng Trị 

96 NGUYỄN NGỌC THANH Nam 1998 B7829645 0977615333 29/07 12/08 Âm tính Thuê taxi 
12h -14h 

12/8 
21h  12/8 Mễ Sở Văn Giang Hƣng Yên 

97 VŨ THỊ DUYÊN Nữ 1987 N2089989 0977615333 29/07 12/08 Âm tính Thuê taxi 
12h -14h 

12/8 
21h 12/8 Mễ Sở Văn Giang Hƣng Yên 

98 NGUYỄN VĂN NAM Nam 1995 B8855081 0359795426 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
17h 12/8 TT Hoàn Lão Bố Trạch Quảng B nh 

99 PHẠM NGỌC TRINH Nam 1991 C2641925 0855700450 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
17h  12/8 Nhân Trạch Bố Trạch Quảng B nh 

100 PHẠM THỊ ĐÀO Nữ 1994 C0144165 0339341462 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
17h 12/8 Nhân Trạch Bố Trạch Quảng B nh 

101 NGUYỄN THÙY TRANG Nữ 1998 C2762821 0855819357 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
17h 12/8 Quảng phúc TX Ba Đồn Quảng B nh 

102 ĐÀO THỊ HẢO Nữ 1986 N2263327 0358061392 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21-22h 12/8 Phƣợng Sơn Lục Ngạn Bắc Giang 

103 ĐINH VĂN VIỆT Nam 1984 C0513590 0358061392 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21-22h 12/8 Phƣợng Sơn Lục Ngạn Bắc Giang 

104 NGUYỄN QUÝ THẮNG Nam 1986 N2263797 0964214280 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
16h 12/8 Nam Giang Nam Đàn Nghệ An 

105 ĐỖ VĂN DUẨN Nam 1987 B9679180 0972110615 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22h 12/8 Tân Hƣng TP Hải Dƣơng Hải Dƣơng 

106 NGUYỄN THỊ THU HẰNG Nữ 1992 C0665852 0378524044 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22h 12/8 Thanh Vân Tam Dƣơng Vĩnh Phúc 

107 PHẠM THỊ LỆ Nữ 1996 B9323760 0983290309 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22h 12/8 TT Thanh Miện Thanh Miện Hải Dƣơng 



108 PHẠM THỊ THU HẰNG Nữ 1989 C0324094 0986202448 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22h 12/8 Ngũ Hùng Thanh Miện Hải Dƣơng 

109 NGUYỄN THỊ HƢỜNG Nữ 1981 N1952974 0971304211 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22h 12/8 Cộng Hòa TP Chí Linh Hải Dƣơng 

110 LƢƠNG QUAN THẮNG Nam 1989 C8290845 0984215047 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22h 12/8 Phong Thục Tứ Kỳ Hải Dƣơng 

111 TRẦN VĂN THIỀU Nam 1992 B8960090 0363834534 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21-22h 12/8 Ngô Quyền Thanh Miện Hải Dƣơng 

112 PHẠM THỊ ANH Nữ 1995 C8121261 0979561698 29/07 12/08 Âm tính Xe taxi 
12h -14h 

12/8 
14-15h 12/8 Hƣng Mỹ Hƣng Nguyên Nghệ An 

113 NGUYỄN THỊ NHẤT Nữ 1979 C0192237 0795778436 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
14-15h 12/8 Nghi Thủy Cửa Lò Nghệ An 

114 NGUYỄN CÔNG TRƢỜNG Nam 1990 N2004546 0963965845 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
15-16h 12/8 Hoằng Phong Hoằng Hóa Thanh Hóa 

115 PHAN VĂN TRUNG Nam 1986 B7422595 0855128311 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
15-16h 12/8 Thanh Bình Bố Trạch Quảng B nh 

116 ÂU THỊ THÚY Nữ 1990 C9099213 0394257629 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
15h 12/8 Châu Nhân Hƣng Nguyên Nghệ An 

117 LÊ THỊ HẰNG Nữ 1987 B9341674 0388724631 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
15-16h 12/8 Thanh Trạch Bố Trạch Quảng B nh 

118 TRẦN THỊ MẾN Nữ 1992 C6867881 0878155074 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21-22h 12/8 An Vĩ Khoái Châu Hƣng Yên 

119 NGUYỄN THỊ HƢƠNG Nữ 1990 C5975875 0976956554 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
18h 12/8 Khánh Thƣợng Ye n Mo  Ninh Bình 

120 QUAN VĂN TRỌNG Nam 1991 C0055049 0583180334 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
20h 12/8 Va n Xá Kim Bảng Hà Nam 

121 PHẠM VĂN ĐỒNG Nam 1982 N2232114 0924371158 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
16h  12/8 Nghi Ân TP Vinh Nghệ An 

122 BÙI QUỐC VIỆT Nam 1993 C4987865 0984141199 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22-23h 12/8 Quang Trung TP Thái Nguyên Thái Nguyên 

123 VŨ BÌNH HẢI Nam 1996 C4031954 0338766152 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22h 12/8 Thuần Mỹ Ba V  Hà Nội 

124 NGUYỄN VĂN KHANG Nam 2000 C6601688 0944335338 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
10-11h  12/8 Đức An Đăk Song Đăk Nông 

125 PHAN TRUNG KIÊN Nam 1991 C4352991 03648457422 29/07 12/08 Âm tính Xe taxi 
12h -14h 

12/8 
14-15h 12/8 Nghi Công Nam Nghi Lộc Nghệ An 

126 HOÀNG THỊ KHANG Nữ 1954 C2658628 0944335338 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
20h 12/8 Thanh Miếu Việt Tr  Phú Thọ 

127 NGUYỄN THỊ TRANG Nữ 1993 C4336617 0972648017 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
20h  12/8 Đo ng Phu o ng Đông Hƣng Thái Bình 

128 NGUYỄN THỊ TÂM Nữ 1997 C4119832 0389222937 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
16h 12/8 Nghi Xá Nghi Lọ c Nghệ An 

129 NGUYỄN THỊ TUYẾT Nữ 1992 C7108506 0376239147 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
16h 12/8 Khánh So n Nam Đàn Nghệ An 

130 PHAN THỊ THÌN Nữ 1976 C3963112 0379833119 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 
16h 12/8 Hƣng Mỹ Hu ng Nguye n Nghệ An 



131 ĐINH XUÂN TUẤN Nam 1984 N2364509 0367647336 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
18h 12/8 Lạc Vân Nho Quan Ninh Bình 

132 NGUYỄN VĂN THỤ Nam 1981 B5976515 0979148693 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21-22h 12/8 Hiệp Cát Nam Sách Hải Dƣơng 

133 TẠ ĐỨC LONG Nam 1998 C2861001 0383285202 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22-23h 12/8 Thụy Vân Việt Tr  Phú Thọ 

134 VŨ THỊ BÍCH NGỌC Nữ 1994 C3321618 0372777399 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21-22h 12/8 Đoàn Đào Phù Cừ Hƣng Yên 

135 HỒ THỊ NGUYỆT Nữ 1992 C0523068 0948054117 29/07 12/08 Âm tính Xe taxi 
12h -14h 

12/8 
14-15h 12/8 Nghi Trung Nghi Lộc Nghệ An 

136 NGUYỄN THÀNH LONG Nam 1993 B8469161 0975857926 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21-22h 12/8 Đồng Thanh Kim Động Hƣng Yên 

137 PHẠM TUẤN ANH Nam 1995 B9546362 0973022780 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22-23h 12/8 Quang Trung TP Hải Dƣơng Hải Dƣơng 

138 TRẦN THỊ KIM DUNG Nữ 1996 C6689553 0357902421 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21-22h 12/8 Xuân Canh Đông Anh Hà Nội 

139 LÊ THỊ LINH Nữ 1995 C2922032 01684989575 29/07 12/08 Âm tính Xe taxi 
12h -14h 

12/8 

15-15h30 

12/8 
Đồng Văn Tân Kỳ Nghệ An 

140 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN Nữ 1997 C5585275 0353013738 29/07 12/08 Âm tính Xe taxi 
12h -14h 

12/8 

15-15h30 

12/8 
Tây Hiếu TX Thái Hoà Nghệ An 

141 ĐINH VĂN DUY Nam 1997 C3596987 0914087124 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 

20h 12/8 

12/8 
Khánh An Yên Khánh Ninh Bình 

142 VÕ HẠO NHIÊN Nam 1996 C1558204 0903639265 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
16h 13/8 Trung Dũng TP Biên Hòa Đo  ng Nai 

143 NGUYỄN THỊ AN Nữ 1990 C4596657 0924620599 29/07 12/08 Âm tính Xe taxi 
12h -14h 

12/8 

15-15h30 

12/8 
Nghi Kiều Nghi Lộc Nghệ An 

144 LÊ THỊ DUNG Nữ 1996 C1997465 0979130481 29/07 12/08 Âm tính Xe taxi 
12h -14h 

12/8 

15-15h30 

12/8 
Ngọc Sơn Thanh Chƣơng Nghệ An 

145 TRẦN HỮU NGUYÊN Nam 1998 C7529078 0965610244 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21-22h 12/8 Ta n Cha u Khoái Châu Hu ng Ye n 

146 PHẠM THANH DUYÊN Nam 1987 B5887629 0981561168 29/07 12/08 Âm tính Xe taxi 
12h -14h 

12/8 
16h 12/8 Diễn Hoàng Diễn Châu Nghệ An 

147 TRẦN NGỌC TRƢỜNG Nam 1992 C0384637 0981935777 29/07 12/08 Âm tính Xe taxi 
12h -14h 

12/8 
20h 12/8 Tố Hữu Nam Từ Liêm Hà Nội 

148 NGUYỄN VĂN TUẤN Nam 1989 B6304436 0367647336 29/07 12/08 Âm tính Xe taxi 
12h -14h 

12/8 
16h  12/8 Đại Trạch Bố Trạch Quảng B nh 

149 NGUYỄN QUANG TRUNG Nam 1991 C2114151 0967721902 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22-23h 12/8 Vĩnh Xá Kim Động Hu ng Ye n 

150 NGUYỄN VĂN BÌNH Nam 1984 C9120791 0366898957 29/07 12/08 Âm tính Xe taxi 
12h -14h 

12/8 
14-15h 12/8 Quỳnh Long Quỳnh Lƣu Nghệ An 

151 TRẦN THỊ HÒE Nữ 1965 C8998229 0837356039 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
17h 12/8 Đông Giang TP Đông Hà Quảng Trị 

152 ĐỖ THỊ HUYỀN Nữ 1972 C7897678 0582085504 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22h  12/8 Thanh Sơn Thanh Hà Hải Dƣơng 

153 NGUYỄN VĂN VINH Nam 1989 C5445391 0832621229 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21h 12/8 Dị Chế Tiên Lữ Hu ng Ye n 



154 TRẦN TRUNG DŨNG Nam 1997 C3454499 0961932399 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21h 12/8 Dị Chế Tiên Lữ Hu ng Ye n 

155 PHẠM TRỌNG THỊNH Nam 1990 C0332508 0855700450 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22-23h 12/8 Phúc Xuân TP Thái Nguyên Thái Nguyên 

156 VŨ VĂN HÙNG Nam 1988 C4774946 0353882988 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21-22h 12/8 Dị Chế Tiên Lữ Hu ng Ye n 

157 NGUYỄN VĂN DŨNG Nam 1986 C8282623 0968089283 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21-22h 12/8 Phú Đô Nam Từ Liêm Hà Nội 

158 LẠI THÀNH CÔNG Nam 1993 C8492305 0974152171 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22-23h 12/8 Yên Lãng Thanh Sơn Phú Thọ 

159 LƢƠNG VĂN THỌ Nam 1992 N2232212 0563068934 29/07 12/08 Âm tính Xe riêng 
12h -14h 

12/8 

15-15h30 

12/8 
Đồng Trạch Bố Trạch Quảng B nh 

160 TẠ KHẮC CƢỜNG Nam 1995 B9735281 0358089452 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22-23h 12/8 Trung Giáp Phù Ninh Phú Thọ 

161 LA VĂN TÚ Nam 1990 N2364557 0967004131 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
16h 12/8 Nga Phú Nga Sơn Thanh Hóa 

162 LÊ VĂN KHOÁI Nam 1988 C5439381 0982393118 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
21-22h 12/8 Nhân Thắng Gia Bình Bắc Ninh 

163 NGUYỄN QUANG HUY Nam 1991 C1355457 0333671713 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
15-16h 12/8 Nghĩa Yên Nghĩa Đàn Nghệ An 

164 NGUYỄN QUANG HẢI Nam 1990 C0314452 0386015110 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
22-23h 12/8 Phùng Hu ng Khoái Châu Hu ng Ye n 

165 NGUYỄN THỊ DUNG Nữ 1993 B9582106 0948938965 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
15-16h 12/8 Nam Giang Nam Đàn Nghệ An 

166 VI THIỊ THẢO Nữ 1988 C4873563 0908096246 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
15-16h 12/8 Châu Bình Quỳ Châu Nghệ An 

167 BÙI THỊ NHUNG Nữ 1996 C8334176 0582721363 29/07 12/08 Âm tính Xe thuê 
12h -14h 

12/8 
15h 12/8 Nghi Tiến Nghi Lộc Nghệ An 

 

Danh sách này có 167 người./. 
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